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	ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật Lí – Lớp 10


A/ TRẮC NGHIỆM. ( 5 ĐIỂM)
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B/ TỰ LUẬN.  

1. ÁP DỤNG CHO MÃ ĐỀ 201,203,205,207 (5 ĐIỂM).

Bài 1: Viết biểu thức: [image: image2.png]



........................................................................0,25đ

(1 điểm)
Giải thích : vì [image: image4.png]


 [image: image6.png]T p,



.......................................................................0,25đ



Thay số vào  p = p1 + p2 = 4+6 = 10 kgm/s.....................................0,5đ

Bài 2: Viết biểu thức Fht = ma................................................................................0,5đ

(1 điểm)
Thay số đúng F =0,2x 18= 3,6N
...................................................0,5đ

Bài 3: (3 điểm)
a/Viết đúng công thức : WA = Wđ +Wt = mgh + 0,5mv2 ......................................0,5đ

 Thay số đúng : WA = 2x3,2x10 + 0 =  36J............................................................0,5đ

b/ Áp dụng ĐLBTCN: WA = WB............................................................................0,25đ

        WđB +WtB  = 36 suy ra WđB = 36J ..................................................................0,5đ

c/ Tính vận tốc vận 1 tại N : vB = 6m/s ..................................................................0,25đ


Viết đúng biểu thức ĐLBT ĐL ở dạng vec tơ: [image: image8.png]a~18



  




hay [image: image10.png]m,.v; + m,.v,



 =[image: image12.png]bd 7
M.+ my U



   .....................................0,25đ

Chiếu lên chiều dương đưa về bt đại số : m1.v1 +0 = m1.[image: image14.png]v, + m, .V



..................0,25đ

Thay số tìm được v1 sau va chạm : 2x6 = 2 x[image: image16.png]v, + 2,4x6





[image: image18.png]



= - 1,2 m/s







..................0,25đ

Kết luận hướng của vec tơ [image: image20.png]


 từ N đến B( ngược chiều ban đầu của vật 1) ........0,25đ



Chú ý. 

· Học sinh làm cách khác đúng kết quả cho điểm tối đa.

· Học sinh làm sai hoặc thiếu từ 2 đơn vị trở lên – 0,25 điểm cho toàn bài.

2. ÁP DỤNG CHO MÃ ĐỀ 202,204,206,208 (5 ĐIỂM).

Bài 1: Viết biểu thức: [image: image22.png]



........................................................................0,25đ

(1 điểm)
Giải thích : vì [image: image24.png]


 [image: image26.png]Tl p,



.......................................................................0,25đ



Thay số vào  p = p2 – p1 = 10-6 = 4 kgm/s.................................... .0,5đ

Bài 2: Viết biểu thức Fht = ma
......................................................................  0,5đ

(1 điểm)
Thay số đúng F =0,4x 12= 4,8N....................................................  0,5đ

Bài 3: (1 điểm)
a/Viết đúng công thức : WM = Wđ +Wt = mgh + 0,5mv2 ......................................0,5đ

 Thay số đúng : WM =2x3,2x10 + 0 =  64J.............................................................0,5đ

b/ Áp dụng ĐLBTCN: WN = WM...........................................................................0,25đ

        WđN +WtN  = 64 suy ra WđN = 64J .................................................................0,5đ

c/ Tính vận tốc vận 1 tại N : vN = 8m/s .................................................................0,25đ


Viết đúng biểu thức ĐLBT ĐL ở dạng vec tơ: [image: image28.png]a~18



  




hay [image: image30.png]m,.v; + m,.v,



 =[image: image32.png]bd 7
M.+ my U



   .........................0,25đ

Chiếu lên chiều dương đưa về bt đại số : m1.v1 +0 = m1.[image: image34.png]v, + my.v)



.................0,25đ

Thay số tìm được v1 sau va chạm : 2x8 = 2 x[image: image36.png]v, + 1,6x8





[image: image38.png]



= 1,6 m/s...........................................................................................0,25đ

Kết luận hướng của vec tơ [image: image40.png]


 từ C đến D( cùng chiều ban đầu của vật 1) ..........0,25đ

Chú ý. 

· Học sinh làm cách khác đúng kết quả cho điểm tối đa.

· Học sinh làm sai hoặc thiếu từ 2 đơn vị trở lên – 0,25 điểm cho toàn bài.

	SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lí – Lớp 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ 201



       A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: Một hệ được gọi là hệ cô lập khi

A. các nội lực trong hệ triệt tiêu lẫn nhau.

B. chỉ kể những tác dụng của nội lực trong hệ mà bỏ qua tác dụng của ngoại lực.

C. chỉ kể những tác dụng của ngoại lực mà bỏ qua tác dụng của nội lực trong hệ.

D. hệ chịu tác dụng của ngoại lực không đổi.
Câu 2: Cách diễn đạt khác của định luật II Niu-tơn là

A. [image: image42.png]


 [image: image44.png]p. At.




B. [image: image46.png]


t.
C. [image: image48.png]Ap = F.At.




D. [image: image50.png]Ap = F.At.




Câu 3: Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng

A. luôn bằng không.
B. luôn thay đổi.

C. bảo toàn.
D. luôn có giá trị âm.
Câu 4: Một lực tác dụng vào một vật nhưng vật đó không chuyển động. Điều này có nghĩa là lực


A. đã sinh công suất.
B. không sinh công .


C. đã sinh công dương.
D. đã sinh công cản.

Câu 5: Chọn ý sai. Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều

A. bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển.

B. có đơn vị rad/s.

C. đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của vật.

D. là đại lượng luôn thay đổi theo thời gian.
Câu 6: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht = ωr .
B. aht =  v2.r .
C. aht = ωr .
D. aht  = ω2r .
Câu 7: Chọn ý sai. Moment lực

A. được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

B. có biểu thức: M = F.d.

C. có đơn vị N/m( Niu tơn trên mét ).

D. là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
Câu 8: Khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng là đại lượng

A. không đổi.
B. luôn giảm.

C. luôn tăng.
D. có lúc tăng có lúc giảm.
Câu 9: Đại lượng nào sau đây được đo bằng tích F.s.cosα


A. động năng.
B. công suất.
C. cơ năng.
D. công cơ học.
Câu 10: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v thì có động năng bằng

A. m.v.
B. 0,5mv2.
C. 0,5m2v.
D. 0,5mv.
Câu 11: Khi các lực tác dụng vào vật sinh công âm thì động năng của vật

A. không đổi.
B. tăng.
C. giảm.
D. bằng không.
Câu 12: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
[image: image51.wmf]12
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 thì  liên hệ giữa tốc độ của hai điểm đó là

A. [image: image53.png]v, = 0,5v,



 .
B. [image: image55.png]5V,
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 .
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[image: image57.wmf]21
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Câu 13: Chọn phát biểu sai. Véctơ gia tốc  trong chuyển động tròn đều

A. luôn cùng hướng với lực hướng tâm.
B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn

C. có độ lớn không đổi.
D. có phương và chiều không đổi.
Câu 14: Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.

B. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.

C. năng lượng tiêu thụ càng lớn.

D. năng lượng hao phí càng ít.
Câu 15: Một vật có khối lượng 400 g chuyển động với tốc độ v thì nó có động lượng là 8 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 5000 m/s.
B. 50 m/s.
C. 0,02 m/s.
D. 20 m/s.

-----------------------------------------------

     B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động cùng chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 4kgm/s, động lượng của vật 2 là 6kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?
Bài 2: Một vật có khối lượng m = 200g chuyển động đều trên đường tròn có bán kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 18 m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB dài 5m, cao 1,8m so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 = 2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân B của mặt phẳng. Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân B của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại A ?

b/Tính động năng của vật tại chân B của mặt phẳng nghiêng AB?

      c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang BD, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng  bằng 1,2m1 đặt tại N. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm. Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?

[image: image58.png]1,8m

5m





..............HẾT.............

	SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
Môn:Vật lí– Lớp 10.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ 202



A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
    Câu 1: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
[image: image59.wmf]12
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 thì liên hệ tốc độ góc của 2 điểm đó là

A. [image: image61.png]


 .
B. [image: image63.png]


 .
C. [image: image65.png]


 
.
D. [image: image67.png]


.
Câu 2: Biểu thức đúng của định luật bảo toàn động lượng là

A. [image: image69.png]P=Dp,+D.,



.
B. [image: image71.png]


.

C. [image: image73.png]


 hằng số.
D. [image: image75.png]


 hằng số.
Câu 3: Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng của một vật

A. luôn cùng hướng với vận tốc của vật.
B. bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

C. là đại lượng vô hướng.
D. có đơn vị là N.s.
Câu 4: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì  tổng động năng và thế năng của vật

A. luôn luôn dương.
B. luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. không thể có giá trị âm.
D. được bảo toàn.
Câu 5: Trong biểu thức A = F.s.cosα , α là góc

A. luôn là góc có giá trị  [image: image77.png]0° < a < 90°



.


B. hợp bởi phương của lực và đường đi.

C. luôn là góc có giá trị [image: image79.png]90° = & < 180°



.

D. hợp bởi hướng của lực [image: image81.png]


 và hướng chuyển động.
Câu 6: Moment lực


A. phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.

B. chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực.


C. có biểu thức M = [image: image83.png]


    .


D. được đo bằng thương số của lực với cánh tay đòn của nó .

Câu 7: Gọi A là công mà lực sinh ra trong thời gian t để vật đi được quãng đường s thì biểu thức tính công suất là

A. [image: image85.png]


 
.B. [image: image87.png]


.
C. [image: image89.png].



.
D. [image: image91.png]


.

Câu 8: Một vật có khối lượng 160 g chuyển động với tốc độ v thì động lượng của vật bằng 2,4 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 15 m/s.
B. 0,384 m/s.
C. 384 m/s.
D. 0,015 m/s.
Câu 9: Cơ sở cho nguyên tắc chuyển động bằng phản lực là ứng dụng của định luật bảo toàn

A. năng lượng.
B. động lượng.
C. động năng .
D. cơ năng.
Câu 10: Động năng của vật tăng khi:

A. gia tốc vật tăng.
B. ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương.

C. gia tốc vật dương.
D. vận tốc vật dương.
Câu 11: Dạng năng lượng của một vật có được do vật có khối lượng m và độ cao h so với mốc thế năng là

A. cơ năng.
B. thế năng đàn hồi.

C. thế năng trọng trường.
D. động năng.
Câu 12: Véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

A. có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.
B. luôn ngược hướng với lực hướng tâm.

C. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo .
D. có độ lớn thay đổi.
Câu 13: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht = 
[image: image92.wmf]2
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B. aht = 
[image: image93.wmf]v
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C. aht = 
[image: image94.wmf]2
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D. aht = 
[image: image95.wmf]2
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Câu 14: Hiệu suất càng cao thì

A. năng lượng có ích càng lớn.

B. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng lớn.

C. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.

D. năng lượng hao phí càng ít.
Câu 15: Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

A. có chiều luôn hướng vào tâm.

B. có hướng không thay đổi.

C. có độ lớn luôn thay đổi.

D. có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

       B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1. Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động ngược chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 6kgm/s, động lượng của vật 2 là 10kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?

Bài 2: Một vật có m= 400g chuyển động đều trên đường tròn có đường kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 12m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh M của mặt phẳng nghiêng MN cao 3,2m và nghiêng 1 góc 300 so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 =2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân N của mặt phẳng.

Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân N của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại M ?

b/ Tính động năng của vật tại chân N của mặt phẳng nghiêng MN?

c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang ND, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng bằng  0,8m1 đặt tại C. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm.Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?

[image: image96.png]32m
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..............HẾT.............

	SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

         (Đề gồm có 02 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật lí – Lớp 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   

MÃ ĐỀ 203



       A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng

A. bảo toàn.
B. luôn thay đổi.

C. luôn có giá trị âm.
D. luôn bằng không.
Câu 2: Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.

B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.

C. năng lượng hao phí càng ít.

D. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.
Câu 3: Chọn phát biểu sai. Véctơ gia tốc  trong chuyển động tròn đều

A. luôn cùng hướng với lực hướng tâm.
B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn

C. có độ lớn không đổi.
D. có phương và chiều không đổi.
Câu 4: Cách diễn đạt khác của định luật II Niu-tơn là

A. [image: image98.png]


t.
B. [image: image100.png]Ap = F.At.




C. [image: image102.png]Ap = F.At.





D. [image: image104.png]


 [image: image106.png]p. At.




Câu 5: Một hệ được gọi là hệ cô lập khi

A. các nội lực trong hệ triệt tiêu lẫn nhau.

B. chỉ kể những tác dụng của ngoại lực mà bỏ qua tác dụng của nội lực trong hệ.

C. chỉ kể những tác dụng của nội lực trong hệ mà bỏ qua tác dụng của ngoại lực.

D. hệ chịu tác dụng của ngoại lực không đổi.
Câu 6: Đại lượng nào sau đây được đo bằng tích F.s.cosα


A. động năng.
B. công suất.
C. cơ năng.
D. công cơ học.
Câu 7: Chọn ý sai. Moment lực

A. có đơn vị N/m( Niu tơn trên mét ).

B. là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

C. được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

D. có biểu thức: M = F.d.
Câu 8: Một lực tác dụng vào một vật nhưng vật đó không chuyển động. Điều này có nghĩa là lực


A. không sinh công .
B. đã sinh công suất.


C. đã sinh công dương.
D. đã sinh công cản.

Câu 9: Chọn ý sai. Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều

A. đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của vật.

B. bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển.

C. là đại lượng luôn thay đổi theo thời gian.

D. có đơn vị rad/s.
Câu 10: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht  = ω2r .
B. aht = ωr .
C. aht =  v2.r .
D. aht = ωr .
Câu 11: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
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Câu 12: Khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng là đại lượng

A. luôn tăng.
B. có lúc tăng có lúc giảm.

C. luôn giảm.
D. không đổi.
Câu 13: Một vật có khối lượng 400 g chuyển động với tốc độ v thì nó có động lượng là 8 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 5000 m/s.
B. 50 m/s.
C. 0,02 m/s.
D. 20 m/s.
Câu 14: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v thì có động năng bằng

A. m.v.
B. 0,5m2v.
C. 0,5mv2.
D. 0,5mv.
Câu 15: Khi các lực tác dụng vào vật sinh công âm thì động năng của vật

A. không đổi.
B. tăng.
C. giảm.
D. bằng không.

-----------------------------------------------
--    B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động cùng chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 4kgm/s, động lượng của vật 2 là 6kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?
Bài 2: Một vật có khối lượng m = 200g chuyển động đều trên đường tròn có bán kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 18 m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB dài 5m, cao 1,8m so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 = 2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân B của mặt phẳng. Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân B của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại A ?

b/Tính động năng của vật tại chân B của mặt phẳng nghiêng AB?

      c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang BD, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng  bằng 1,2m1 đặt tại N. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm. Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?

[image: image114.png]1,8m
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
    Câu 1: Một vật có khối lượng 160 g chuyển động với tốc độ v thì động lượng của vật bằng 2,4 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 15 m/s.
B. 0,384 m/s.
C. 384 m/s.
D. 0,015 m/s.
Câu 2: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
[image: image115.wmf]12
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D. [image: image123.png]
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Câu 3: Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

A. có hướng không thay đổi.

B. có chiều luôn hướng vào tâm.

C. có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

D. có độ lớn luôn thay đổi.
Câu 4: Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng của một vật

A. luôn cùng hướng với vận tốc của vật.
B. là đại lượng vô hướng.

C. có đơn vị là N.s.
D. bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 5: Moment lực


A. chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực.


B. được đo bằng thương số của lực với cánh tay đòn của nó .


C. có biểu thức M = [image: image125.png]


    .


D. phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.
Câu 6: Gọi A là công mà lực sinh ra trong thời gian t để vật đi được quãng đường s thì biểu thức tính công suất là

A. [image: image127.png]


 
.B. [image: image129.png].



.
C. [image: image131.png]


.
D. [image: image133.png]
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Câu 7: Động năng của vật tăng khi:

A. gia tốc vật tăng.
B. ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương.

C. gia tốc vật dương.
D. vận tốc vật dương.
Câu 8: Hiệu suất càng cao thì

A. năng lượng có ích càng lớn.

B. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng lớn.

C. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.

D. năng lượng hao phí càng ít.
Câu 9: Véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

A. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo .
B. có độ lớn thay đổi.

C. có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.
D. luôn ngược hướng với lực hướng tâm.
Câu 10: Dạng năng lượng của một vật có được do vật có khối lượng m và độ cao h so với mốc thế năng là

A. cơ năng.
B. thế năng đàn hồi.

C. thế năng trọng trường.
D. động năng.
Câu 11: Biểu thức đúng của định luật bảo toàn động lượng là

A. [image: image135.png]P=Dp,+D.,



.
B. [image: image137.png]


 hằng số.

C. [image: image139.png]


.
D. [image: image141.png]


 hằng số.
Câu 12: Cơ sở cho nguyên tắc chuyển động bằng phản lực là ứng dụng của định luật bảo toàn

A. động năng .
B. năng lượng.
C. động lượng.
D. cơ năng.
Câu 13: Trong biểu thức A = F.s.cosα , α là góc

A. hợp bởi phương của lực và đường đi.

B. luôn là góc có giá trị [image: image143.png]90° = & < 180°



.

C. luôn là góc có giá trị  [image: image145.png]0° < a < 90°



.


D. hợp bởi hướng của lực [image: image147.png]


 và hướng chuyển động.
Câu 14: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì  tổng động năng và thế năng của vật

A. luôn luôn dương.
B. không thể có giá trị âm.

C. luôn luôn dương hoặc bằng không.
D. được bảo toàn.
Câu 15: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht = 
[image: image148.wmf]2
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       B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1. Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động ngược chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 6kgm/s, động lượng của vật 2 là 10kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?

Bài 2: Một vật có m= 400g chuyển động đều trên đường tròn có đường kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 12m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh M của mặt phẳng nghiêng MN cao 3,2m và nghiêng 1 góc 300 so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 =2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân N của mặt phẳng.

Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân N của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại M ?

b/ Tính động năng của vật tại chân N của mặt phẳng nghiêng MN?

c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang ND, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng bằng  0,8m1 đặt tại C. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm.Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?

[image: image152.png]32m
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       A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: Chọn phát biểu sai. Véctơ gia tốc  trong chuyển động tròn đều

A. luôn cùng hướng với lực hướng tâm.
B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn

C. có độ lớn không đổi.
D. có phương và chiều không đổi.
Câu 2: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v thì có động năng bằng

A. m.v.
B. 0,5mv2.
C. 0,5m2v.
D. 0,5mv.
Câu 3: Một lực tác dụng vào một vật nhưng vật đó không chuyển động. Điều này có nghĩa là lực


A. đã sinh công cản.
B. không sinh công .


C. đã sinh công suất.
D. đã sinh công dương.

Câu 4: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht = ωr .
B. aht  = ω2r .
C. aht =  v2.r .
D. aht = ωr .
Câu 5: Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng

A. luôn bằng không.
B. luôn có giá trị âm.

C. bảo toàn.
D. luôn thay đổi.
Câu 6: Một hệ được gọi là hệ cô lập khi

A. các nội lực trong hệ triệt tiêu lẫn nhau.

B. hệ chịu tác dụng của ngoại lực không đổi.

C. chỉ kể những tác dụng của ngoại lực mà bỏ qua tác dụng của nội lực trong hệ.

D. chỉ kể những tác dụng của nội lực trong hệ mà bỏ qua tác dụng của ngoại lực.
Câu 7: Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.

B. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.

C. năng lượng hao phí càng ít.

D. năng lượng tiêu thụ càng lớn.
Câu 8: Cách diễn đạt khác của định luật II Niu-tơn là

A. [image: image154.png]Ap = F.At.




B. [image: image156.png]
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C. F [image: image160.png]p.At.
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D. [image: image162.png]Ap = F.At.




Câu 9: Khi các lực tác dụng vào vật sinh công âm thì động năng của vật

A. không đổi.
B. tăng.
C. giảm.
D. bằng không.
Câu 10: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
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Câu 11: Khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng là đại lượng

A. luôn tăng.
B. có lúc tăng có lúc giảm.

C. không đổi.
D. luôn giảm.
Câu 12: Một vật có khối lượng 400 g chuyển động với tốc độ v thì nó có động lượng là 8 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 5000 m/s.
B. 50 m/s.
C. 0,02 m/s.
D. 20 m/s.
Câu 13: Chọn ý sai. Moment lực

A. được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

B. có biểu thức: M = F.d.

C. có đơn vị N/m( Niu tơn trên mét ).

D. là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
Câu 14: Đại lượng nào sau đây được đo bằng tích F.s.cosα


A. động năng.
B. công suất.
C. cơ năng.
D. công cơ học.
Câu 15: Chọn ý sai. Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều

A. là đại lượng luôn thay đổi theo thời gian.

B. bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển.

C. đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của vật.

D. có đơn vị rad/s.

-----------------------------------------------
--    B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động cùng chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 4kgm/s, động lượng của vật 2 là 6kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?
Bài 2: Một vật có khối lượng m = 200g chuyển động đều trên đường tròn có bán kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 18 m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB dài 5m, cao 1,8m so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 = 2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân B của mặt phẳng. Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân B của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại A ?

b/Tính động năng của vật tại chân B của mặt phẳng nghiêng AB?

      c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang BD, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng  bằng 1,2m1 đặt tại N. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm. Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?

[image: image170.png]1,8m
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
    Câu 1: Gọi A là công mà lực sinh ra trong thời gian t để vật đi được quãng đường s thì biểu thức tính công suất là

A. [image: image172.png]


 
.B. [image: image174.png].



.
C. [image: image176.png]


.
D. [image: image178.png]


.

Câu 2: Một vật có khối lượng 160 g chuyển động với tốc độ v thì động lượng của vật bằng 2,4 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 15 m/s.
B. 0,015 m/s.
C. 0,384 m/s.
D. 384 m/s.
Câu 3: Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

A. có độ lớn luôn thay đổi.

B. có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

C. có chiều luôn hướng vào tâm.

D. có hướng không thay đổi.
Câu 4: Dạng năng lượng của một vật có được do vật có khối lượng m và độ cao h so với mốc thế năng là

A. cơ năng.
B. thế năng đàn hồi.

C. thế năng trọng trường.
D. động năng.
Câu 5: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
[image: image179.wmf]12

R4R

=

 thì liên hệ tốc độ góc của 2 điểm đó là

A. [image: image181.png]


 .
B. [image: image183.png]


 .
C. [image: image185.png]


 
.
D. [image: image187.png]


.
Câu 6: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht = 
[image: image188.wmf]2
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B. aht = 
[image: image189.wmf]v
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.
C. aht = 
[image: image190.wmf]2
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D. aht = 
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Câu 7: Biểu thức đúng của định luật bảo toàn động lượng là

A. [image: image193.png]


.
B. [image: image195.png]


 hằng số.

C. [image: image197.png]


 hằng số.
D. [image: image199.png]P=Dp,+D.,



.
Câu 8: Véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

A. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo .
B. có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

C. có độ lớn thay đổi.
D. luôn ngược hướng với lực hướng tâm.
Câu 9: Cơ sở cho nguyên tắc chuyển động bằng phản lực là ứng dụng của định luật bảo toàn

A. động năng .
B. cơ năng.
C. năng lượng.
D. động lượng.
Câu 10: Trong biểu thức A = F.s.cosα , α là góc

A. luôn là góc có giá trị [image: image201.png]90° = & < 180°



.

B. luôn là góc có giá trị  [image: image203.png]0° < a < 90°



.


C. hợp bởi phương của lực và đường đi.

D. hợp bởi hướng của lực [image: image205.png]


 và hướng chuyển động.
Câu 11: Động năng của vật tăng khi:

A. gia tốc vật tăng.
B. ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương.

C. vận tốc vật dương.
D. gia tốc vật dương.
Câu 12: Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng lớn.

B. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.

C. năng lượng hao phí càng ít.

D. năng lượng có ích càng lớn.
Câu 13: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì  tổng động năng và thế năng của vật

A. luôn luôn dương.
B. không thể có giá trị âm.

C. luôn luôn dương hoặc bằng không.
D. được bảo toàn.
Câu 14: Moment lực


A. được đo bằng thương số của lực với cánh tay đòn của nó .


B. phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.

C. chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực.


D. có biểu thức M = [image: image207.png]


    .

Câu 15: Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng của một vật

A. luôn cùng hướng với vận tốc của vật.
B. là đại lượng vô hướng.

C. có đơn vị là N.s.
D. bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.

       B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1. Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động ngược chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 6kgm/s, động lượng của vật 2 là 10kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?

Bài 2: Một vật có m= 400g chuyển động đều trên đường tròn có đường kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 12m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh M của mặt phẳng nghiêng MN cao 3,2m và nghiêng 1 góc 300 so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 =2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân N của mặt phẳng.

Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân N của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại M ?

b/ Tính động năng của vật tại chân N của mặt phẳng nghiêng MN?

c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang ND, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng bằng  0,8m1 đặt tại C. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm.Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?
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       A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: Chọn ý sai. Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều

A. là đại lượng luôn thay đổi theo thời gian.

B. có đơn vị rad/s.

C. bằng độ dịch chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển.

D. đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của vật.
Câu 2: Một hệ được gọi là hệ cô lập khi

A. các nội lực trong hệ triệt tiêu lẫn nhau.

B. chỉ kể những tác dụng của nội lực trong hệ mà bỏ qua tác dụng của ngoại lực.

C. chỉ kể những tác dụng của ngoại lực mà bỏ qua tác dụng của nội lực trong hệ.

D. hệ chịu tác dụng của ngoại lực không đổi.
Câu 3: Một lực tác dụng vào một vật nhưng vật đó không chuyển động. Điều này có nghĩa là lực


A. đã sinh công cản.
B. đã sinh công dương.


C. không sinh công .
D. đã sinh công suất.

Câu 4: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc v thì có động năng bằng

A. 0,5mv.
B. 0,5mv2.
C. 0,5m2v.
D. m.v.
Câu 5: Khi các lực tác dụng vào vật sinh công âm thì động năng của vật

A. không đổi.
B. tăng.
C. giảm.
D. bằng không.
Câu 6: Một vật có khối lượng 400 g chuyển động với tốc độ v thì nó có động lượng là 8 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 5000 m/s.
B. 50 m/s.
C. 0,02 m/s.
D. 20 m/s.
Câu 7: Cách diễn đạt khác của định luật II Niu-tơn là

A. [image: image210.png]Ap = F.At.




B. [image: image212.png]


 [image: image214.png]p. At.




C. [image: image216.png]


t.
D. [image: image218.png]Ap = F.At.




Câu 8: Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng

A. luôn thay đổi.
B. bảo toàn.

C. luôn bằng không.
D. luôn có giá trị âm.
Câu 9: Chọn phát biểu sai. Véctơ gia tốc  trong chuyển động tròn đều

A. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn
B. có phương và chiều không đổi.

C. luôn cùng hướng với lực hướng tâm.
D. có độ lớn không đổi.
Câu 10: Khi một vật chuyển động trong trọng trường và chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng là đại lượng

A. luôn tăng.
B. có lúc tăng có lúc giảm.

C. không đổi.
D. luôn giảm.
Câu 11: Hiệu suất càng cao thì

A. năng lượng hao phí càng ít.

B. năng lượng tiêu thụ càng lớn.

C. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.

D. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng nhỏ.
Câu 12: Chọn ý sai. Moment lực

A. là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.

B. có biểu thức: M = F.d.

C. có đơn vị N/m( Niu tơn trên mét ).

D. được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.
Câu 13: Đại lượng nào sau đây được đo bằng tích F.s.cosα


A. động năng.
B. công suất.
C. cơ năng.
D. công cơ học.
Câu 14: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
[image: image219.wmf]12
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 thì  liên hệ giữa tốc độ của hai điểm đó là

A. [image: image221.png]v, = 0,5v,



 .
B. [image: image223.png]5V,
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 .
C. 
[image: image224.wmf]12
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Câu 15: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht  = ω2r .
B. aht =  v2.r .
C. aht = ωr .
D. aht = ωr .

--    B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động cùng chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 4kgm/s, động lượng của vật 2 là 6kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?
Bài 2: Một vật có khối lượng m = 200g chuyển động đều trên đường tròn có bán kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 18 m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB dài 5m, cao 1,8m so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 = 2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân B của mặt phẳng. Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân B của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại A ?

b/Tính động năng của vật tại chân B của mặt phẳng nghiêng AB?

      c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang BD, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng  bằng 1,2m1 đặt tại N. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm. Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?

[image: image226.png]1,8m
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
    Câu 1: Biểu thức đúng của định luật bảo toàn động lượng là

A. [image: image228.png]


.
B. [image: image230.png]


 hằng số.

C. [image: image232.png]


 hằng số.
D. [image: image234.png]P=Dp,+D.,



.
Câu 2: Dạng năng lượng của một vật có được do vật có khối lượng m và độ cao h so với mốc thế năng là

A. thế năng đàn hồi.
B. cơ năng.

C. thế năng trọng trường.
D. động năng.
Câu 3: Điều nào sau đây không đúng khi nói về động lượng của một vật

A. luôn cùng hướng với vận tốc của vật.
B. là đại lượng vô hướng.

C. có đơn vị là N.s.
D. bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 4: Động năng của vật tăng khi:

A. vận tốc vật dương.
B. ngoại lực tác dụng lên vật sinh công dương.

C. gia tốc vật tăng.
D. gia tốc vật dương.
Câu 5: Trong biểu thức A = F.s.cosα , α là góc

A. luôn là góc có giá trị [image: image236.png]90° = & < 180°



.

B. luôn là góc có giá trị  [image: image238.png]0° < a < 90°



.


C. hợp bởi phương của lực và đường đi.

D. hợp bởi hướng của lực [image: image240.png]


 và hướng chuyển động.
Câu 6: Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức của gia tốc hướng tâm?

A. aht = 
[image: image241.wmf]v
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B. aht = 
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C. aht = 
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Câu 7: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì  tổng động năng và thế năng của vật

A. luôn luôn dương.
B. không thể có giá trị âm.

C. luôn luôn dương hoặc bằng không.
D. được bảo toàn.
Câu 8: Hiệu suất càng cao thì

A. tỉ lệ năng lượng có ích so với năng lượng toàn phần càng lớn.

B. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn.

C. năng lượng hao phí càng ít.

D. năng lượng có ích càng lớn.
Câu 9: Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

A. có hướng không thay đổi.

B. có chiều luôn hướng vào tâm.

C. có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

D. có độ lớn luôn thay đổi.
Câu 10: Một vật có khối lượng 160 g chuyển động với tốc độ v thì động lượng của vật bằng 2,4 kg.m/s. Tốc độ v của vật là

A. 0,015 m/s.
B. 0,384 m/s.
C. 384 m/s.
D. 15 m/s.
Câu 11: Moment lực


A. được đo bằng thương số của lực với cánh tay đòn của nó .


B. phụ thuộc vào khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.

C. chỉ phụ thuộc vào độ lớn của lực.


D. có biểu thức M = [image: image246.png]


    .

Câu 12: Gọi A là công mà lực sinh ra trong thời gian t để vật đi được quãng đường s thì biểu thức tính công suất là

A. [image: image248.png]


.
B. [image: image250.png].



.
C. [image: image252.png]


.
D. [image: image254.png]


 
.

Câu 13: Trên một cánh quạt người ta lấy hai điểm có khoảng cách đến tâm quay 
[image: image255.wmf]12

R4R

=

 thì liên hệ tốc độ góc của 2 điểm đó là

A. [image: image257.png]


 .
B. [image: image259.png]


 .
C. [image: image261.png]


 
.
D. [image: image263.png]


.
Câu 14: Cơ sở cho nguyên tắc chuyển động bằng phản lực là ứng dụng của định luật bảo toàn

A. động năng .
B. năng lượng.
C. cơ năng.
D. động lượng.
Câu 15: Véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều

A. luôn ngược hướng với lực hướng tâm.
B. có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

C. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo .
D. có độ lớn thay đổi.

       B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1. Một hệ kín gồm 2 vật m1 = 3 kg, m2 = 2 kg chuyển động ngược chiều nhau trên một mặt phẳng nằm ngang, biết động lượng của vật 1 là 6kgm/s, động lượng của vật 2 là 10kgm/s. Tìm động lượng của hệ vật?

Bài 2: Một vật có m= 400g chuyển động đều trên đường tròn có đường kính 20cm, gia tốc hướng tâm  của vật 12m/s2 .Tính  độ lớn lực hướng tâm?

Bài 3: Từ đỉnh M của mặt phẳng nghiêng MN cao 3,2m và nghiêng 1 góc 300 so với mặt phẳng ngang một vật có khối lượng m1 =2kg trượt không vận tốc đầu xuống chân N của mặt phẳng.

Bỏ qua ma sát và chọn mốc thế năng tại chân N của mặt phẳng nghiêng. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tính cơ năng của vật tại M ?

b/ Tính động năng của vật tại chân N của mặt phẳng nghiêng MN?

c/ Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang ND, đi được 1,8m thì va chạm vào vật thứ 2 có khối lượng bằng  0,8m1 đặt tại C. Sau va chạm vật 2 đi về phía D với vận tốc bằng vận tốc của vật 1 khi va chạm.Tìm hướng và độ lớn vận tốc của vật 1 sau va chạm?
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